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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

BÀI 6: Ý TƯỞNG, CƠ HỘI KINH DOANH VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA 

NGƯỜI KINH DOANH 

 

Câu 1: Trong nền kinh tế thị trường, ý tưởng kinh doanh là khái niệm 

 A. trong lĩnh vực kinh doanh.             B. trong lĩnh vực tiêu dùng. 

 C. trong lĩnh vực cạnh tranh.    D. trong lĩnh vực cung – cầu. 

Câu 2: Để đánh giá cơ hội kinh doanh cần dựa vào các tiêu chí nào?   

 A. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 

 B. Điểm đặc biệt, điểm khác biệt, cơ hội. 

 C. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội. 

 D. Điểm mạnh, điểm yếu và thách thức đặt ra. 

Câu 3: Việc xác định ý tưởng kinh doanh rất cần thiết, giúp người kinh doanh xác định được  

điều gì? 

 A. Những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 B. Những vấn đề cơ bản của quá trình đầu tư. 

 C. Những vấn đề cơ bản về nhu cầu của thị trưường. 

 D. Những vấn đề cơ bản về tâm lí người tiêu dùng. 

Câu 4: Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh là 

A. lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài. 

B. lợi thế nội tại và năng lực kinh doanh. 

C. cơ hội bê ngoài và năng lực kinh doanh. 

D. lợi thế nội tại và tiềm lực kinh doanh. 

Câu 5: Để thành công, những người kinh doanh cần có năng lực nào? 

 A. Năng lực quản lí.      B. Năng lực chịu đựng. 

 C. Năng lực thay đổi.      D. Năng lực phân phối. 

Câu 6: Sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện mục tiêu kinh doanh được 

gọi là? 

 A. Cơ hội kinh doanh.     B. Cơ hội đầu tư. 

 C. Cơ hội cạnh tranh.      D. Cơ hội sản xuất. 

Câu 7: Cơ hội kinh doanh có thể xuất hiện từ bên ngoài nhưng cũng có khi do chính chủ thể kinh doanh 

 A. chủ động tạo ra.       B. dựa vào nhu cầu thị trưường. 

 C. dựa vào nhu cầu khách hàng.     D. chủ động thiết lập. 

Câu 8: Ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ lợi thế nội tại và 

 A. cơ hội bên ngoài.     B. cơ hội bên trong. 

 C. cơ hội bất ngờ.      D. cơ hội trời cho.  

Câu 9: Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh là rất cần thiêt, giúp người kinh doanh xác định được  

 A. mục tiêu kinh doanh.     B. đối tượng sản xuất. 

 C. tư liệu sản xuất.      D. chất lượng hàng hóa. 

Câu 10: Ý tưởng kinh doanh giúp chủ thể kinh doanh định hướng được việc kinh doanh của mình 

như thế nào? 

 A. Xác định được mục tiêu kinh doanh.             B. Xác định được mục tiêu kiếm tiền. 

 C. Xác định được mục tiêu thị trường.   D. Xác đinh được mục tiêu khách hàng.  

Câu 11: Năng lực lãnh đạo giúp cho chủ thể kinh doanh làm được những điều gì khi thực hiện kế 

hoạch kinh doanh? 

 A. Định hướng được chiến lược kinh doanh.   B. Thiết lập mối quan hệ trong kinh doanh. 
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 C. Có kiến thức về hoạt động kinh doanh.    D. Tích lũy được kiến thức trong kinh doanh. 

Câu 12: Vì sao xây dựng ý tưởng kinh doanh lại rất cần thiết? 

 A. Xác định được đối tượng khách hàng.   B. Dễ dàng thay đổi mặt hàng kinh doanh. 

 C. Xác định được lợi nhuận thu vào.              D. Dễ dàng tạo ra nhiều sản phẩm mới. 

Câu 13: Vì sao người kinh doanh cần phải có năng lực học tập? 

 A. Cần tích lũy kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cần thiết. 

 B. Cần định hướng chiến lược kinh doanh. 

 C. Cần thiết lập các mối quan hệ kinh doanh. 

 D. Cần tổ chức hoạt động kinh doanh. 

Câu 14:  Năng lực quản lí giúp cho chủ kinh doanh. 

 A. thiết lập được các mối quan hệ trong kinh doanh. 

 B. tích lũy được nhiều kiến thức thực chiến. 

 C. định hướng được chiến lược kinh doanh, nắm bắt được cơ hội kinh doanh. 

 D. có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực mà mình nhắm tới. 

Câu 15:  Nếu ý tưởng kinh doanh của một doanh nghiệp chỉ có tính sáng tạo không màng đến các 

yếu tố khả thi khác thì sẽ dẫn tới điều gì? 

 A. Có thể không thực hiện được và thua lỗ. 

 B. Tạo được ra các sản phẩm mang tính độc đáo. 

 C. Thành công thu được lợi nhuận lớn. 

 D. Thực hiện thành công các ý tưởng đã được đề ra. 

Câu 16: Để thực hiện kinh doanh, anh H tham gia rất nhiều hội thảo về mô hình kinh doanh, anh V 

đọc rất nhiều tài liệu có liên quan đến ngành nghề mà mình có ý định kinh doanh. Anh H và V đang 

xây dựng ý tưởng gì? 

A. Ý tưởng kinh doanh.                B. Ý tưởng đầu tư. 

C. Cơ hội kinh doanh.       D. Cơ hội đầu tư. 

Câu 17: Trên địa bàn huyện N có trường trung học phổ thông P. Anh K là chuyên viên phòng kinh 

doanh của công ty văn phòng phẩm, do nhà gần trường trung học phổ thông P nên anh K liền có ý 

tưởng mở của hàng kinh doanh văn phòng phẩm tại nhà. Ý tưởng kinh doanh của anh K bắt nguồn 

từ đâu? 

 A. Lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài.             B. Địa điểm thuận lợi kinh doanh. 

 C. Nhu cầu người tiêu dùng.    D. Nhu cầu tạo ra thu nhập. 

Câu 18: Anh G, H là sinh viên của một trường đại học tại thành phố X. Anh G học chuyên ngành 

công nghệ sinh học, thấy các bạn sinh viên thích chơi cây cảnh mini nhưng khu vực quanh sân 

trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, anh liền xây dựng ý tưởng kinh doanh cây cảnh mini. 

Bằng nhũng kiến thức, kỹ năng đã học anh đã cấy ghép nhiều cây cảnh mới đáp ứng được thị hiếu 

của nhiều bạn sinh viên. Biết được ý tưởng của G, anh H khuyên G nên cẩn trọng đánh giá cơ hội 

trên cơ sở xem xét điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong trong việc thực hiện ý tưởng 

kinh doanh của mình để đưa ra quyết định kinh doanh. Việc làm của anh G là đang thực hiện ý 

tưởng gì? 

  A. Ý tưởng kinh doanh.               B. Ý tưởng vươn lên. 

  C. Ý tưởng làm giàu.     D. Ý tưởng độc đáo. 

Câu 19: Tại khu phố A gần trường đai học X. Anh K xây dựng ý tưởng kinh doanh cà phê bằng 

cách xác định khách hàng của mình là các bạn sinh viên. Anh K thuê địa điểm ở gần trường đại học, 

trang trí quán theo phong cách phù hợp với sở thích của các bạn trẻ. Bác T mới chuyển nhà lên khu 

phố A sinh sống, quan sát thấy quán cơm bình dân gần nhà có nhiều thực khách, bác quyết định mở 

quán cơm để cạnh tranh vì cho rằng đây là cơ hội để tăng thêm thu nhập. Việc làm của bác T là chưa 

xác định được điều gì? 

 A. Cơ hội kinh doanh.               B. Cơ hội làm giàu. 

 C. Cơ hội cạnh tranh.     D. Cơ hội việc làm. 

Câu 20: Bạn M là sinh viên trường đại học X, nhận thấy các bạn sinh viên gần đây ưu chuộng móc 

khóa làm vật trang trí cho những chiếc ba lô, M đã tự làm một số móc khóa với đa dạng về mẫu mã 
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nên được các bạn sinh viên rất ủng hộ. Chẳng mấy chốc trên những chiếc ba lô của các bạn sinh viên 

điều là những móc khóa do bạn M làm. Việc làm của M là đã xác định được điều gi? 

 A. Cơ hội kinh doanh.    B. Ý tưởng đầu tư. 

 C. Đối tượng tiêu dùng.    D. Mặt hàng sản xuất. 

Câu 21: Bưởi là loại trái cây ưa yêu thích trên thị trường vào dịp lễ, tết. Tuy nhiên hàng năm giá 

bưởi bán tại vườn chưa cao khiến ông T rất lo lắng. Ông nảy sinh ra ý tưởng tạo ra những hình thù 

mới lạ, có ý nghĩa cho trái bưởi. Vậy là những trái bưởi có hình hồ lô, trên quả bưởi có khắc đồng 

tiền vàng, hình đức phật….đã ra đời. Chính ý tưởng này đã mang lại thu nhập cao cho ông T. Việc 

làm của ông T là thể hiện điều gì? 

 A. Ý tưởng kinh doanh.                B. Ý tưởng đột phá. 

 C. Ý tưởng làm giàu.      D. Ý tưởng cuộc sống. 

Câu 22: Một trong những lợi thế nội tại giúp cá nhân tạo ý tưởng kinh doanh đó là 

A. sự đam mê. B. địa điểm cư trú. 

C. địa điểm kinh doanh. D. sự cạnh tranh đối thủ. 

Câu 23: Nội dung nào dưới đây phù hợp với các tiêu chí của ý tưởng kinh doanh? 

A. Mở rộng hoạt động sản xuất. B. Cung cấp nguồn vật liệu. 

C. Dự kiến mở cửa hàng vật liệu. D. Phân phối vật liệu cho đại lý. 

Câu 24: Khi có được những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục 

tiêu kinh doanh của mình nhằm thu lợi nhuận đó là 

A. ý tưởng kinh doanh. B. cơ hội kinh doanh. 

C. mục tiêu kinh doanh. D. chiến lược kinh doanh. 

Câu 25: Khi đề cập đến cơ hội kinh doanh của mỗi chủ thể là nói đến điều kiện, hoàn cảnh 

A. khó khăn. B. thuận lợi. C. quốc tế. D. gia đình. 

Câu 26: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có 

A. tính hấp dẫn. B. tính quốc tế. C. tính bắt buộc. D. tính pháp lý. 

Câu 27: Một cơ hội kinh doanh tốt là cơ hội đó phải có 

A. tính ràng buộc. B. tính ổn định. C. tính nhất thời. D. tính phổ biến. 

Câu 28: Yếu tố nào dưới đây là tiêu chí để đánh giá tính khả thi của một cơ hội kinh doanh? 

A. Tính nhân đạo. B. Tính hiệu quả. C. Tính phổ biến. D. Tính trìu tượng. 

Câu 29: Để đánh giá tính khả thi của một cơ hội kinh doanh, người ta không căn cứ vào tiêu chí 

nào dưới đây? 

A. Tính bền vững. B. Tính hiệu quả. C. Tính khả thi. D. Tính phổ biến. 

Câu 30: Đặc điểm nào dưới đây không phải là dấu hiệu để nhận diện một cơ hội kinh doanh? 

A. Tính thời điểm. B. Tính hấp dẫn. C. Tính ổn định. D. Tính quốc tế. 

Câu 31: Nội dung nào dưới đây phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh? 

A. Đem lại lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh. B. Lành mạnh hóa và thúc đẩy thị trường. 

C. Giảm thiếu nguy cơ lạm phát, tăng giá. D. Nâng tầm thương hiệu quốc gia. 

Câu 32: Nội dung nào dưới đây phản ánh tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và 

cơ hội kinh doanh? 

A. Đinh hướng cơ quan quản lý nhà nước. B. Định hướng chủ thể sản xuất. 

C. Làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. D. Thúc đẩy lạm phát và thất nghiệp. 

Câu 33: Khi xác định được cơ hội kinh doanh tốt sẽ góp phần giúp các chủ thể 

A. dễ mắc sai lầm. B. chủ động kinh doanh. 

C. giảm sức cạnh tranh. D. gia tăng nguy cơ phá sản. 

Câu 34: Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc về cơ hội 

bên ngoài của các chủ thể sản xuất kinh doanh? 

A. Nhu cầu của thị trường. B. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể. 

C. Khả năng huy động các nguồn lực. D. Chính sách vĩ mô của nhà nước. 
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Câu 35: Các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh của chủ thể sản xuất kinh doanh xuất phát từ 

A. lợi thế nội tại và cơ hội bên ngoài. 

B. điểm yếu nội tại và khó khăn bên ngoài. 

C. những mâu thuẫn của chủ thể sản xuất kinh doanh. 

D. những khó khăn nội tại của chủ thể sản xuất kinh doanh. 

Câu 36: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng lợi thế nội tại giúp hình thành ý tưởng kinh doanh? 

A. Chính sách vĩ mô của nhà nước. B. Nhu cầu sản phẩm trên thị trường. 

C. Lợi thế về nguồn cung ứng sản phẩm. D. Đam mê của chủ thể kinh doanh. 

Câu 37: Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh 

doanh được gọi là 

A. lực lượng lao động. B. ý tưởng kinh doanh. 

C. cơ hội kinh doanh. D. năng lực quản trị. 

Câu 38: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những dấu hiệu nhận diện một cơ hội kinh 

doanh tốt? 

A. Tính thời điểm. B. Tính ổn định. C. Tính hấp dẫn. D. Tính trừu tượng. 

Câu 39: Yếu tố nào dưới đây không thể hiện cho một cơ hội kinh doanh tốt? 

A. Hấp dẫn. B. Ổn định. C. Đúng thời điểm. D. Lỗi thời. 

Câu 40: Một trong những vai trò của việc xây dựng và xác định ý tưởng kinh doanh, cơ hội kinh 

doanh là giúp các chủ thể kinh doanh luôn luôn 

A. lo lắng. B. chủ động. C. bị động. D. bi quan. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Chị D là sinh viên đang học ngành Công nghệ sinh học. Nhà chị có một cái sân nhỏ sau nhà. Năm 

học thứ ba, thấy nhiều bạn sinh viên trong trường thích chơi cây cảnh mini nhưng khu vực quanh 

trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, chị liền nảy sinh ý tưởng kinh doanh. Chị suy nghĩ và 

xây dựng ý tưởng kinh doanh cây cảnh mini: tận dụng mảnh sân của gia đình và phát huy những 

kiến thức, kĩ năng đã học về cấy, ghép cây cảnh mini như sen đá, xương rồng, lưỡi hổ, dương xỉ,... 

Chị cũng có thể nhờ thầy cô hướng dẫn cách lai ghép thành những giống cây mới lạ, trồng vào 

những chiếc cốc, chậu nhỏ xinh xắn, kết hợp với các phụ kiện tiểu cảnh, làm thành những chậu cây 

độc đáo để các bạn sinh viên có thể mua về trang trí bàn học, tủ sách hay làm quà tặng cho bạn bè. 

Chị thấy vui vì ý tưởng kinh doanh này tuy chỉ là mô hình nhỏ lẻ nhưng có thể mang lại những 

khoản thu nhập cho bản thân và mang niềm vui, tình yêu cây cỏ đến với các bạn sinh viên. 

Câu 41: Tính sáng tạo trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc, ý tưởng của chị D mang tính 

A. trùng lặp. B. phổ biến. C. độc đáo. D. phổ quát. 

Câu 42: Tính khả thi trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc ý tưởng đó 

A. được nhà nước bảo trợ. B. mang lại lợi nhuận cao. 

C. phù hợp với các nguồn lực hiện có. D. được nhiều người áp dụng thành công. 

Câu 43: Nội dung nào dưới đây không thể hiện những đặc trưng cơ bản trong ý tưởng kinh doanh 

của chị D? 

A. Tính mới mẻ. B. Tính khả thi. C. Tính độc đáo. D. Tính bắt buộc. 

Câu 44: Việc chị D tận dụng mảnh sân của gia đình và phát huy những kiến thức, kĩ năng đã học về 

cấy, ghép cây cảnh là chị đã tận dụng nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh từ 

A. Cơ hội bên ngoài.                                         B. Cơ hội chủ quan.      

B. C. Lợi thế khách quan.    D. Lợi thế nội tại. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Khởi nghiệp từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chế tạo ô tô, ban đầu ông H làm việc cho 

một nhà máy sửa chữa ô tô. Sau 5 năm làm quen với công việc, chịu khó học hỏi, ông quyết định 

thành lập cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, sau này phát triển thành công ty chuyên lắp ráp và kinh 

doanh ô tô. Để công ty hoạt động có hiệu quả, ông luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra 
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chiến lược kinh doanh; tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây 

dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp, tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi với các 

đối tác, khách hàng và xây dựng được văn hoá công ty. 

Câu 45: Một trong những điểm mạnh giúp ông H thành công trong chiến lược kinh doanh của mình 

đó là 

A. Kiến thức và kinh nghiệm. B. Tiềm lực tài chính vững mạnh. 

C. Quan hệ gia đình rộng rãi. D. Sự hỗ trợ tuyệt đối của nhà nước. 

Câu 46: Nội dung nào dưới đây không thể hiện năng lực kinh doanh của ông H trong thông tin 

trên? 

A. Năng lực chuyên môn.   B. Năng lực lãnh đạo.  

C. Năng lực quản lý.                   D. Năng lực tài chính. 

Câu 47: Ý tưởng kinh doanh ban đầu của ông H đó là 

A. Xưởng sửa chữa ô tô. B. Xưởng lắp ráp ô tô. 

C. Đại lý kinh doanh ô tô. D. Đại lý phân phối ô tô. 

Câu 48: Việc Ông H luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh là ông 

H đã thể hiện tốt năng lực gì?  

A. Năng lực chuyên môn.   B. Năng lực lãnh đạo.  

C. Năng lực quản lý.                   D. Năng lực tài chính. 

Câu 49: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Việt Nam là một đất nước có thể mạnh về sản xuất lúa gạo. Nhưng một số nông dân vẫn chạy 

theo năng suất nên sử dụng chất hoá học vượt mức cho phép. Nhận thấy nhu cầu về gạo hữu cơ trên 

thị trường ngày càng cao, anh N quyết tâm nghiên cứu cách nâng cao giá trị sản phẩm gạo Việt 

Nam. Với chuyên ngành nông nghiệp và những kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tôm, anh N có ý 

tưởng kết hợp trồng lúa và nuôi tôm đất tự nhiên. Anh bao tiêu cho nông dân; giúp nông dân bán 

được lúa gạo với giá thành cao. Con tôm đất được thị trường rất yêu thích nên đã mang lại giá trị 

kinh tế cao. 

a) Anh N đã xây dựng ý tưởng kinh doanh không có tính khả thi.  

b) Anh N đã biết nắm bắt cơ hội kinh doanh cho mình.  

c) Điểm mạnh giúp anh N hình thành ý tưởng kinh doanh của mình là sự hỗ trợ từ gia đình.  

d) Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh thể hiện ở việc ý tưởng trên đã tạo ra giá trị kinh tế cao.  

Câu 50: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Có hai công ty sản xuất giày dép cùng cử nhân viên đến vùng sâu để khảo sát thị trường nhằm tìm 

kiếm cơ hội, đánh giá khả năng mở rộng kinh doanh. Khi đến nơi, hai anh nhân viên đều rất chú tâm 

nguyên cứu, ghi chép thông tin, chụp lại hình ảnh để làm báo cáo. Cùng một nơi, cùng một thời 

điểm nhưng hai bản báo cáo lại khác nhau. Anh nhân viên ở công ty thứ nhất sau khi xem xét tình 

hình đã báo cáo rằng: Người dân ở đây chỉ đi chân đất, nên thị trường này không tiềm năng". Anh 

nhân viên ở công ty thứ hai tự tin báo cáo: "Chúng ta cần nhanh chóng phát triển kinh doanh tại đây, 

nơi này thật lí tưởng để kinh doanh bởi người dân ở đây chưa ai có giày dép để mang". 

a) Anh nhân viên thứ nhất mới dừng lại ở ý tưởng kinh doanh.  

b) Anh nhân viên thứ hai đã xác định và nắm bắt được cơ hội kinh doanh.  

c) Việc phát triển kinh doanh tại nơi này sẽ không có tính khả thi.  

d) Cả hai nhân viên đều có năng lực cần thiết của người kinh doanh.  

 

NĂNG LỰC KINH DOANH 

Câu 51: Để đánh giá năng lực kinh doanh của một người, người ta không dựa vào yếu tố nào dưới đây? 

A. Điểm mạnh. B. Điểm yếu. C. Cơ hội. D. Nhân thân. 

Câu 52: Nội dung nào dưới đây không phải là căn cứ để xác định năng lực kinh doanh của một cá nhân? 

A. Thách thức. B. Cơ hội. C. Điểm mạnh. D. Điểm tương đồng 

Câu 53: Một trong những năng lực cần thiết của người kinh doanh đó là 
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A. năng lực làm việc nhóm. B. năng lực lãnh đạo. 

C. năng lực thuyết trình. D. năng lực hùng biện. 

Câu 54: Năng lực lãnh đạo của mỗi chủ thể kinh doanh được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây? 

A. Tích cực nâng cao trình độ. B. Xây dựng chiến lược sản xuất. 

C. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. D. Tổ chức các phòng ban công ty. 

Câu 55: Năng lực lãnh đạo của mỗi chủ thể kinh doanh được thể hiện thông qua hoạt động nào sau đây? 

A. Nắm bắt kiến thức sản xuất. B. Nắm bắt cơ hội kinh doanh. 

C. Tổ chức nhân sự, hành chính. D. Bổ sung kiến thức chuyên ngành. 

Câu 56: Việc người sản xuất kinh doanh không ngừng hoàn thiện và tổ chức quy trình sản xuất để 

tối ưu hóa lợi nhuận là thể hiện năng lực kinh doanh nào dưới đây? 

A. Năng lực lãnh đạo. B. Năng lực chuyên môn. 

C. Năng lực quản lý. D. Năng lực học tập. 

Câu 57: Việc người sản xuất kinh doanh không ngừng thiết lập và hoàn thiện các mối quan hệ trong 

kinh doanh là thể hiện năng lực kinh doanh nào dưới đây? 

A. Năng lực hoạt động nhóm. B. Năng lực giao tiếp. 

C. Năng lực quản lý. D. Năng lực pháp lý. 

Câu 58: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Khởi nghiệp từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chế tạo ô tô, ban đầu ông H làm việc cho 

một nhà máy sửa chữa ô tô. Sau 5 năm làm quen với công việc, chịu khó học hỏi, ông quyết định 

thành lập cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, sau này phát triển thành công ty chuyên lắp ráp và kinh 

doanh ô tô. Để công ty hoạt động có hiệu quả, ông luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra 

chiến lược kinh doanh; tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp, xây 

dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp, tạo dựng được mối quan hệ rộng rãi với các 

đối tác, khách hàng và xây dựng được văn hoá công ty. 

a) Ông H có năng lực chuyên môn vững vàng thể hiện ở việc ông H đã có kiến thức, kĩ năng và 

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa ô tô, xe máy.  

b) Việc ông H luôn chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, vạch ra chiến lược kinh doanh thể hiện 

ông là người có năng lực học tập.  

c) Nhờ có năng lực quản lý, ông H đã xây dựng hệ thống quản lí nội bộ công ty chuyên nghiệp nhờ.  

d) Việc ông H tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng quản trị doanh nghiệp thể hiện ông 

H có năng lực quản lý và tích lũy kiến thức.  

Câu 59: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Bà H kinh doanh từ năm 16 tuổi và đã thành công trong ngành chế biến thuỷ sản. Bà mạnh dạn 

đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được tiêu thụ tại các siêu 

thị lớn, nhỏ mà còn cả hệ thống bán lẻ. Không chỉ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá cả ổn định, 

bà còn tạo vốn cho ngư dân và các đơn vị liên kết phát triển. Bà tích cực hợp tác với các nhà khoa 

học để chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng. Bà rất quan tâm đến đời 

sống người lao động nữ. Bà đã được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu vì những đóng góp của mình. 

a) Bà H đã thể hiện được những phẩm chất của một chủ thể kinh doanh.  

b) Việc hợp tác với các nhà khoa học để nâng cao chất lượng sản phẩm thể hiện bà H có năng lực 

chuyên môn tốt.  

c) Bà H có năng lực lãnh đạo, quản lý công ty hiệu quả.  

d) Năng lực kinh doanh của người đứng đầu doanh nghiệp sẽ quyết định sự thành công của doanh nghiệp.  

 

 

BÀI 7: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

Câu 1: Đạo đức kinh doanh có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, định hướng hành vi của chủ thể nào 

say đây? 

A. Chủ thể sản xuất.    B. Chủ thể tiêu dùng. 
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C. Chủ thể trung gian.    D. Chủ thể nhà nước. 

Câu 2: Trong hoạt động kinh doanh, đạo đức kinh doanh là một phần không thể thiếu để tạo ra điều gì? 

A. Lợi nhuận.     B. Cạnh tranh. 

C. Cung - cầu.     D. Thị trường. 

Câu 3: Đạo đức kinh doanh là tổng hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện 

cụ thể trong các lĩnh vực 

A. kinh doanh.     B. cạnh tranh. 

B. tiêu dùng.     D. cung - cầu. 

Câu 4: Một trong những biểu hiện của phẩm chất đạo đức trong kinh doanh là 

A. trung thực.             B. chăm chỉ.   C. sáng tạo.  D. năng động. 

Câu 5: Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo 

hướng tích cực, nâng cao chất lượng và uy tín của 

A. doanh nghiệp.  B. khách hàng.  C. nhà nước.  D. công dân. 

Câu 6: Yếu tố cơ bản nào sau đây là cần có để tạo nên uy tín của nhà kinh doanh và đảm bảo cho 

các doanh nghiệp hoạt động thành công? 

A.Đạo đức kinh doanh.                B. Lối sống thực dụng. 

C.  Gian lận khách hàng.    D. Nói xấu đối thủ. 

Câu 7: Trong hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ nào quan trọng nhất đối với doanh nghiệp? 

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.             C. Tuân thủ về quốc phòng, an ninh. 

B. Tuân thủ quy định về an toàn xã hội.  D. Bảo vệ quyền lợi ngưười tiêu dùng. 

Câu 8: Mọi công dân được quyền tiến hành kinh doanh sau khi có 

A. đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.     B. xây dựng được kết cấu hạ tầng kinh doanh. 

C. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.        D. đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. 

Câu 9: Ông K mở cơ sở buôn bán mặt hàng thủy sản nhung không nộp thuế cho Nhà nước theo quy 

định. Hành vi của ông K đã vi phạm về nghĩa vụ của công dân trong hoạt động nào sau đây? 

A. Kinh doanh.  B. Xã hội.  C. Dân sự.  D. Nộp thuế. 

Câu 10: Bà M nhận được một khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng nên đã quyết định đầu tư mở 

công ty chế biến thủy hải sản. Trường hợp này bà M đã thực hiện quyền gì? 

A. Tự do kinh doanh.                       B. Tự do làm việc.  

B. C. Tự do lao động.                      D. Tự do làm giàu. 

Câu 11: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông E và bà F cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô 

nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông E từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, 

ông P là trưưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ cơ sở chế biến của bà F. Bức xúc, bà F 

thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông E thường xuyên sủ dụng hóa chất độc hại 

khiến lượng khách hàng của ông E giảm sút. Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông E và bà F đã vi 

phạm chuẩn mực nào trong kinh doanh? 

A. Đạo đức trong kinh doanh.              A. Cạnh tranh lành mạnh. 

C.  Cạnh tranh không lành mạnh.   D. Hợp tác trong kinh doanh. 

Câu 12: Chị N đã thuê bằng dược sĩ của anh P để đăng kí kinh doanh thuốc tây. Sau khi được anh H 

là cán bộ Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh thì chị N tiến hành hoạt động kinh doanh. 

Chị Q là chủ tiệm thuốc tây gần đó biết chuyện nên làm đơn tố cáo với cơ quan có thẩm quyền 

nhưng bị anh P thuê chị T viết bài đăng trên mạng tung tin của hàng của chị Q thường xuyên bán 

hàng không đảm bảo chất lượng. Việc làm của chị N chưa biểu hiện phẩm chất đạo đức nào trong 

kinh doanh? 

A. Trung thực và trách nhiệm.   B. Đoàn kết và trách nhiệm. 

C.  Bình đẳng và trách nhiệm.   D. Cạnh tranh và trách nhiệm. 

Câu 13: Công ty G, H, K cùng kinh doanh mặt hàng X. Công ty G cố tình quảng cáo không đúng về 

về công dụng của sản phẩm. Giám đốc công ty H yêu cầu nhân viên sử dụng nhiều hình thức quảng 



                                                Trang 8  

cáo cường điệu về sản phẩm nhằm thu hút nhiều khách hàng. Công ty K khi phát hiện chất lượng 

sản phẩm không đảm bảo, để đảm bảo quyền lợi khách hàng, công ty K đã chủ động thông báo cho 

khách hàng và tiến hành thu hồi những sản phẩm kém chất lượng. Công ty K đã thực hiện tốt nội 

dung nào của đạo đức trong kinh doanh? 

A. Vai trò của đạo đức kinh doanh.             B. Tác dụng của đạo đức kinh doanh. 

C.  Kinh nghiệm của đạo đức kinh doanh.        D. Ý nghĩa của đạo đức kinh doanh. 

Câu 14: Hai bạn P, M cùng hùng vốn sản xuất kinh doanh mỹ phẩm. Bạn P có đề nghị mua nguyên 

liệu, máy móc, bao bì tem nhãn để sản xuất và sau đó đóng gói mỹ phẩm ghi nhãn của một số cơ sở 

sản xuất trong nước và ngoài nước để bán kiếm lời. Bạn M đồng ý với P và còn cho rằng mục đích 

cuối cùng của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Hai bạn P, M đã vi phạm phẩm chất đạo đức nào 

trong hoạt động kinh doanh? 

A. Trung thực và tôn trọng con người. B. Đoàn kết và bảo vệ con người. 

C.  Đoàn kết và tôn trọng con người.            D. Đoàn kết và trung thực. 

Câu 15: Đối với các chủ thể sản xuất kinh doanh, việc tôn trọng bảo đảm quyền lợi của nhân viên, 

tôn trọng khách hàng và đối thủ cạnh tranh là đã thực hiện tốt phẩm chất đạo đức kinh doanh nào 

dưới đây? 

A. Tôn trọng con người. B. Giữ chữ tín. 

C. Trung thực. D. Có trách nhiệm. 

Câu 16: Việc các chủ thể kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình vừa mang lại 

lợi nhuận cho bản thân, vừa góp phần mang lại giá trị cho xã hội là đã thực hiện tốt phẩm chất đạo 

đức nào dưới đây? 

A. Trách nhiệm. B. Trung thực. C. Tôn trọng. D. Giữ chữ tín. 

Câu 17: Việc các chủ thể kinh doanh bên cạnh mục đích mang lại lợi nhuận cho bản thân, còn 

không ngừng tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp là đã thực hiện tốt phẩm chất đạo đức nào 

dưới đây? 

A. Hợp tác. B. Trách nhiệm. C. Cần kiệm. D. Giữ chữ tín. 

Câu 18: Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp luôn luôn thực 

hiện tốt việc tuân thủ pháp luật là biểu hiện của phẩm chất đạo đức nào dưới dưới đây? 

A. Cần cù. B. Gắn kết. C. Trách nhiệm. D. Hợp tác. 

Câu 19: Việc các chủ thể sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về nghĩa vụ bảo vệ 

môi trường khi tiến hành kinh doanh là đã thực hiện tốt phẩm chất đạo đức nào dưới đây khi kinh 

doanh? 

A. Trung thực. B. Trách nhiệm. C. Tôn trọng. D. Hợp tác. 

Câu 20: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đạo đức kinh doanh? 

A. Tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ cạnh tranh. 

B. Đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động. 

C. Sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng. 

D. Phân biệt đối xử giữa các lao động nam và nữ. 

Câu 21: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong mối quan hệ giữa chủ thể sản 

xuất với người lao động là 

A. vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh. 

B. đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên. 

C. tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. 

D. không sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng. 

Câu 22: Đối với khách hàng, một trong những phẩm chất đạo đức cần có khi tiến hành kinh doanh 

đó là các chủ thể doanh nghiệp phải 

A. giữ chữ tín. B. giữ quyền uy. C. đối xử bất công. D. dĩ công vi tư 
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Câu 23: Trong mối quan hệ với khách hàng, việc làm nào dưới đây là phù hợp với đạo đức kinh 

doanh của doanh nghiệp? 

A. Hợp tác và cạnh tranh. B. Thực hiện tốt chế độ. 

C. Trung thực và trách nhiệm. D. Thưởng phạt rõ ràng. 

Câu 24: Trong mối quan hệ với người lao động, việc làm nào dưới đây là phù hợp với đạo đức kinh 

doanh của doanh nghiệp? 

A. Hợp tác cùng phát triển. B. Không sản xuất hàng giả. 

C. Cạnh tranh bình đẳng. D. Bảo đảm lợi ích chính đáng. 

Câu 25: Giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh với nhau, việc làm nào dưới đây là phù hợp với đạo 

đức kinh doanh của doanh nghiệp? 

A. Đối xử công bằng với nhân viên. B. Đảm bảo lợi ích chính đáng. 

C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. D. Thực hiện trách nhiệm xã hội. 

Câu 26: Đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp đối với xã hội được biểu hiện thông qua thực 

hiện việc làm nào dưới đây? 

A. Tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. 

B. Đổi mới quản lý sản xuất để tăng hiệu quả. 

C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với đối thủ. 

D. Giữ chữ tín, chất lượng sản phẩm với khách hàng 

Câu 27: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 

A. Ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh. B. Sản xuất thiết bị phòng chống dịch. 

C. Phối hợp tuyên truyền phòng dịch. D. Hợp tác nhập khẩu thiết bị phòng dịch. 

Câu 28: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng và hoàn thiện tốt đạo đức kinh doanh góp phần 

giúp các doanh nghiệp 

A. không phải đóng các khoản thuế. B. nâng cao uy tín với khách hàng. 

C. triệt hạ được đối thủ cạnh tranh. D. bóc lột triệt để năng lực nhân viên. 

Câu 29: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng xây dựng và hoàn thiện tốt đạo đức kinh doanh 

góp phần giúp các doanh nghiệp 

A. nâng cao năng lực cạnh tranh. B. gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. 

C. giảm bớt lợi nhuận kinh doanh. D. không bị thanh tra kiểm toán. 

Câu 30: Đối với khách hàng, việc các doanh nghiệp duy trì tốt đạo đức kinh doanh sẽ góp phần giúp 

doanh nghiệp giữ được 

A. quyền lực. B. lạm phát. C. thất nghiệp D. chữ tín. 

Câu 31: Tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cơ bản được biểu hiện cụ thể trong các lĩnh 

vực kinh doanh, có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn hành vi của các chủ thể trong kinh 

doanh là nội dung của khái niệm 

A. Ý tưởng kinh doanh. B. Đạo đức kinh doanh. 

C. Cơ hội kinh doanh. D. Triết lý kinh doanh. 

Câu 32: Việc duy trì và thực hiện tốt đạo đức kinh doanh sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế 

A. Nâng cao lợi thế vùng miền. B. Nâng cao uy tín và thương hiệu. 

C. Khắc phục chênh lệch vùng miền. D. Tăng cường công tác truyền thông. 

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của việc duy trì và thực hiện tốt đạo đức 

kinh doanh? 

A. Nâng cao danh tiếng. B. Tạo lập niềm tin. 

C. Xây dựng uy tín. D. Duy trì độc quyền. 

Câu 34: Thực hiện tốt đạo đức trong kinh doanh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế thường xuyên 

A. giữ chữ tín với khách hàng. B. trung thực trong sản xuất. 

C. bảo vệ lợi ích khách hàng. D. xâm phạm lợi ích khách hàng. 

Câu 35: Đối với mỗi doanh nghiệp, việc duy trì và thực hiện tốt đạo đức kinh doanh góp phần nâng cao 
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A. năng lực cạnh tranh. B. đầu cơ tích trữ. 

C. hủy hoại môi trường. D. thủ đoạn phi pháp. 

Câu 36: Việc duy trì tốt đạo đức kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng các 

quan hệ kinh tế một cách 

A. độc quyền. B. lành mạnh. C. thống trị. D. lạm phát. 

Câu 37: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là mỗi chủ thể kinh tế khi tiến hành sản 

xuất kinh doanh phải luôn luôn 

A. lợi dụng khách hàng. B. giữ chữ tín với khách hàng. 

C. giữa thái độ coi thường. D. tìm cách trốn thuế. 

Câu 38: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là mỗi chủ thể kinh tế khi tiến hành sản 

xuất kinh doanh phải luôn luôn 

A. lợi dụng khách hàng. B. giữ chữ tín với khách hàng. 

C. giữa thái độ coi thường. D. tìm cách trốn thuế. 

Câu 39: Một trong những biểu hiện của việc thực hiện tốt đạo đức kinh doanh là các chủ thể kinh tế 

khi tiến hành kinh doanh đều chú trọng việc 

A. bảo vệ mội trường. B. đầu tư quảng cáo trực tuyến. 

C. đào tạo chuyên gia. D. ứng dựng công nghệ số hóa. 

Câu 40: Trong sản xuất kinh doanh, các chủ thể kinh tế thực hiện tốt đạo đức kinh doanh khi 

thường xuyên chú trọng tới việc 

A. duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu. B. quản lí bằng hình thức trực tuyến. 

C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. xóa bỏ bất bình đẳng thu nhập. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Chị Q là chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh áo dài, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước. 

Một lần, nhận được thông tin của người khách nước ngoài không hài lòng về chất lượng áo mới may 

ở cửa hàng, dù trời đã tối muộn, chị vẫn đến ngay khách sạn, gặp gỡ vị khách để giải quyết vướng 

mắc. Sau khi được hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, lại biết chị Q chính là chủ cửa hàng, người 

khách nước ngoài rất cảm kích. Bà đã viết bài giới thiệu, quảng bá cửa hàng của chị Q với những lời 

khen ngợi về chất lượng sản phẩm và sự tận tâm phục vụ khách hàng. Nhờ đó, cửa hàng của chị Q 

trở thành một thương hiệu uy tín, ngày càng có đông du khách nước ngoài đến tham quan và mua áo 

dài, doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng ngày càng tăng. 

Câu 41: Một trong những biểu hiện của đạo đức khi tiến hành hoạt động kinh doanh là chị Q rất chú 

trọng đến 

A. lợi nhuận bản thân. B. phản hồi khách hàng. 

C. giới thiệu sản phẩm. D. mở rộng sản xuất. 

Câu 42: Việc cửa hàng chị Q trở thành một thương hiệu uy tín, ngày càng có đông du khách nước 

ngoài đến tham quan và mua áo dài, doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng ngày càng tăng là kết quả 

của việc thực hiện tốt nội dung nào dưới đây trong kinh doanh? 

A. Gian lận nghĩa vụ thuế. B. Sử dụng nhiều hàng giả. 

C. Thực hiện đạo đức kinh doanh. D. Đầu cơ thao túng thị trường. 

Câu 43: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của việc thực hiện đạo đức kinh doanh trong 

thông tin trên? 

A. Làm hài lòng khách hàng. B. Thu hút khách hành mới. 

C. Giải quyết xung đột lợi ích. D. Nâng cao uy tín doanh nghiệp. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Trong đại dịch COVID-19, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã thực hiện chính sách trợ 

cấp cho công nhân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và phụ nữ mang thai, cho vay tiêu dùng không tính lãi,... 

giúp hàng triệu gia đình công nhân vượt qua khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp 

bắt tay vào phục hồi sản xuất ngay sau khi dịch được kiểm soát. 
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Câu 44: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động? 

A. Trợ cấp công nhân nuôi con nhỏ. B. Hỗ trợ kinh phí đối tượng thai sản. 

C. Làm sai lệch hồ sơ đánh giá môi trường.            D. Hỗ trợ lãi suất cho công nhân yếu thế. 

Câu 45: Việc thực hiện tốt đạo đức kinh doanh đã mang lại lợi ích gì dưới đây đối với các doanh nghiệp? 

A. Giảm doanh thu thực tế. B. Giảm lợi nhuận bình quân. 

C. Gắn bó công nhân với doanh nghiệp. D. Gắn kết doanh nghiệp với nhà nước. 

Câu 46: Việc làm nào dưới đây thể hiện đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp đối với người lao động? 

A. Hỗ trợ người lao động yếu thế. B. Đổi mới công nghệ sản xuất. 

C. Đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. D. Sa thải người lao động vì thai sản. 

Câu 47: Việc làm của các công ty như trợ cấp cho công nhân nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và phụ nữ 

mang thai, cho vay tiêu dùng không tính lãi là biểu hiện phẩm chất đạo đức nào? 

A. Trách nhiệm. B. Trung thực. 

C. Tôn trọng con người. D. Nguyên tắc. 

Câu 48: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Trong nhiều năm qua, Công ty T luôn giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong hoạt 

động sản xuất – kinh doanh. Công ty luôn đặt lợi ích và yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu nên 

các loại sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, năng lực cạnh tranh và danh tiếng của công ty lan toả 

rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty T đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín của 

quốc gia và quốc tế cho hoạt động kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng, cộng đồng và góp phần bảo 

vệ môi trường. 

a) Đặt lợi ích của khác hàng lên hàng đầu là biểu hiện của chữ tín trong đạo đức kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

b) Việc giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức kinh doanh luôn khiến các công ty phải 

chịu thiệt hại về tài chính.  

c) Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước là thể hiện vai trò của việc thực hiện đạo đức 

trong kinh doanh.  

d) Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của doanh nghiệp không gắn liền với các biểu hiện của đạo đức 

kinh doanh.  

Câu 49: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Công ty D chuyên sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường. Trong quá trình sản xuất các sản 

phẩm này, công ty đã thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống kĩ thuật để bơm dịch thải lỏng của nhà 

máy sản xuất, xả trực tiếp vào sông không đúng với nội dung báo cáo môi trường đã được phê 

duyệt, gây ô nhiễm môi trường ở địa phương. 

a) Công ty D vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức kinh doanh. 

b) Hành vi của công ty D sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và gây tổn hại cho chính công ty.  

c) Công ty D không gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.  

d) Việc làm của công ty D là biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh.  

Câu 50: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Nhiều năm qua, Công ty A được bình chọn là Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong năm 

của ngành may mặc. Người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao các sản phẩm vì công ty luôn trung 

thực về chất lượng đã cam kết. Nhiều đối tượng khách hàng tìm được sản phẩm ưa thích của mình vì 

giá cả phù hợp với thu nhập và nhu cầu. Bên cạnh đó, công ty luôn chủ động lấy ý kiến phản hồi để 

điều chỉnh sản phẩm của mình cũng như thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, tận 

tụy. Bên cạnh đó công ty luôn chú trọng tới đời sống người lao động, ngoài các chế độ lương thưởng 

theo cam kết, hành năm công ty còn tổ chức các hoạt vui chơi, trải nghiệm, thăm và tặng quà cho 

thân nhân gia đình người lao động, từ đó tạo nên sự đoàn kết, gắn bó của người lao động với công 

ty. 
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a) Trung thực về chất lượng đã cam kết với khách hành là biểu hiện chữ tín trong đạo đức kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

b) Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng không phải là biểu hiện của đạo đức kinh doanh.  

c) Công ty mới chú trọng kinh doanh mà chưa quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp.   

d) Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh chính là một biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh.  

 

 

BÀI 8: VĂN HÓA TIÊU DÙNG 

 

Câu 1: Xây dựng văn hóa tiêu dùng góp phần xây dựng một xã hội hiện đại 

A. văn minh và hội nhập.   C. văn minh và hợp tác. 

B. văn minh và cạnh tranh.             D. văn minh và phát triển. 

Câu 2: Tiêu dùng được ví như “đơn đặt hàng” của xã hội đối với 

A. sản xuất.       B. nhu cầu.      C. cung - cầu.  D. cạnh tranh. 

Câu 3: Sự thay đổi tích cực của tiêu dùng góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống 

nhân dân, góp phần thúc đẩy yếu tố nào dưới đây? 

A. Tiến bộ xã hội.   B. Tiến bộ kỹ thuật.  

C. Tiến bộ công nghệ.   D. Tiến bộ khoa học. 

Câu 4: Văn hóa tiêu dùng thể hiện các giá trị văn hóa của con người trong hoạt động nào dưới đây? 

A. Tiêu dùng.    B. Sản xuất. 

C.  Kinh doanh.    D. Đầu tư. 

Câu 5: Văn hóa tiêu dùng là tập hợp các hành vi tiêu dùng thể hiện ở 

A. mọi lúc, mọi nơi.   B. tại thời điểm mua. 

C.  tại thời điểm bán.   D. thời điểm sản xuất. 

Câu 6: Văn hóa tiêu dùng có tác động như thế nào tới sự phát triển văn hóa dân tộc? 

A. Chuyển tải các giá trị văn hóa.      B. Chuyển tải các phong tục tạp quán. 

C. Chuyển tải thói quen sinh hoạt.      D. Chuyển tải các giá trị tinh thần. 

Câu 7: Văn hóa tiêu dùng có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội? 

A. Quan trọng.           B. Tích cực.  C. Định hướng.   D. Điều chỉnh. 

Câu 8: Văn hóa tiêu dùng có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? 

A. Thay đổi phong cách tiêu dùng.      B. Thay đổi thói quen sinh hoạt. 

C. Thay đổi văn hóa xã hội.       D. Thay đổi thói quen sản xuất. 

Câu 9: Văn hóa tiêu dùng Việt Nam gắn với sự lên ngôi của yếu tố nào dưới đây? 

A. Chất lượng.  B. Số lượng.                C. Giá cả                D. Giá trị. 

Câu 10: Những nét đẹp trong tạp quán, thói quen tiêu dùng của cộng đồng và cả dân tộc được hình 

thành và phát triển theo thời gian được gọi là? 

A. Văn hóa tiêu dùng.   B. Phong tục tạp quán. 

C. Thói quen sinh hoạt.   D. Văn hóa ứng xử. 

Câu 11: Vì sao người Việt Nam có thói quen mua sắm nhiều đồ đạc trong dịp gần Tết Nguyên đán? 

A. Các chợ, siêu thị điều đóng cửa vào ngày Tết. 

B. Hàng hóa nhiều nhưng giá cả không cao. 

C. Hưởng ứng phong trào ưu tiên hàng Việt. 

D. Vì thời điểm người bán có nhiều khuyến mãi. 

Câu 12: Để xây dựng văn hóa tiêu dùng cần phải thực hiện các giải pháp như thế nào? 

A. Đồng bộ nhiều giải pháp.  B. Thực hiện từng giải pháp. 

C. Lựa chọn một giải pháp.  D. Thực hiện độc lập giải pháp. 
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Câu 13: Các biện pháp có thể thực hiện để xây dụng văn hóa tiêu dùng là? 

A. Chính sách kinh tế của nhà nước.             B. Chính sách xã hội của nhà nước. 

C. Chính sách đầu tư của nhà nước.             D. Chính sách xóa đói giảm nghèo.  

Câu 14: Em hiểu như thế nào là xu hướng tiêu dùng xanh? 

A. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. 

B. Sử dụng sản phảm có bao bì màu xanh. 

C. Sử dụng các sản phẩm làm từ cây xanh. 

D. Sử dụng các sản phẩm không qua tái chế. 

Câu 15: Biểu hiện tin tưởng đối với các hàng hóa có nguồn gốc trong nước đang thể hiện điều gì  

đối với tâm lí của người tiêu dùng Việt Nam? 

A. Ưu tiên và tôn vinh hàng Việt.            B. Ưu tiên hàng Việt giá rẻ. 

C. Ưu tiên hàng hóa ngoại nhập.  D. Ưu tiên hàng hóa nhập khẩu. 

Câu 16: Công dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm 

mục đích gì? 

A. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.            B. Bảo vệ các giá trị truyền thống. 

C. Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.    D. Bảo vệ các nhà sản xuất. 

Câu 17: Để thực hiện văn hóa tiêu dùng, người tiêu dùng cần phải có điều gì? 

A. Kế hoạch chi tiêu.   B. Kế hoạch tài chính.  

C.  Kế hoạch cá nhân.   D. Kế hoạch tiết kiệm. 

Câu 18: Trong quá trình hoạt động, Công ty A luôn xác định mục đích của quá trình sản xuất là 

hướng đến người tiêu dùng. Nhận thấy nhu cầu tiêu dùng mặt hàng điện tử, thiết bị gia dụng thông 

minh tăng nhanh trong thời gian gần đây, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất, cung ứng các thiết 

bị, phụ kiện và dịch vụ sửa chữa đi kèm. Chính việc chuyển đổi mục đích sản xuất này đã giúp công 

ty mang về lợi nhuận cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Tiêu dùng có tác động gì 

đối với sự phát triển của công ty A? 

A. Là mục đích, động lực thúc đẩy sản xuất. 

B. Là nhiệm vụ, động lực thúc đẩy sản xuất. 

C. Là mục đích, nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất. 

D. Là động lực, lợi thế thúc đẩy sản xuất. 

Câu 19: Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Công ty A 

nhanh chống chuyển sang sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chí xanh, sạch, minh bạch 

thông tin sản phẩm. Công ty A còn luôn chọn lọc kĩ yếu tố đầu vào của sản xuất, không ngừng đổi 

mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, đưa ra các chính 

sách khuyến mãi nên đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Từ thông tin 

trên, em hãy cho biết tiêu dùng có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của công ty A? 

A. Là cơ sở giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh. 

B. Là cơ sở giúp doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. 

C. Là cơ sở để khẳng định hình ảnh doanh nghiêp. 

D. Là cơ sở để các doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng. 

Câu 20: Thu nhập của anh A tăng nhanh trong những năm gần đây, tác động đến hành vi tiêu dùng. 

Ngoài ra, giá cả cũng là yếu tố quan trọng trong những quyết định tiêu dùng của anh. Anh A tiêu 

dùng ngày càng thông minh và kĩ tính hơn, quan tâm đến các thông tin về sản phẩm như nguồn gốc 

xuất xứ, mẫu mã, chất lượng. Em hãy cho biết đặc điểm văn hóa tiêu dùng của anh A trong tin trên? 

A. Tính hợp lí.                 B. Tính lựa chọn.   C. Tính sáng tạo.         D. Tính đổi mới. 

Câu 21: Nhận được tác hại của túi ni lông với môi trường, chị A chuyển sang sử dụng túi vải khi đi 

chợ. Chị không còn mua sắm theo thói quen, sở thích. Chị ưu tiên mua và sử dụng hàng hóa do 

doanh nghiệp Việt Nam cung ứng, phù hợp với năng lực tài chính, nhu cầu của gia đình, tốt cho sức 
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khỏe, không gây hại môi trường và phù hợp chuẩn mực văn hóa chung. Từ thông tin trên cho thấy 

chị A là người tiêu dùng như thế nào? 

A. Tiêu dùng thông minh.  C. Tiêu dùng tiết kiệm. 

B. Tiêu dùng phù hợp.   D. Tiêu dùng tích cực. 

Câu 22: Mỗi thành viên trong gia đình M điều có ý thức tiêu dùng tiết kiệm. Bố mẹ M thường nhắc 

nhở con cái chi tiêu hợp lí, vừa đủ cho nhu cầu, tránh chi tiêu các sản phẩm xa xỉ và không rõ nguồn 

gốc, tiết kiệm điện, nước và hạn chế sử dụng thức ăn nhanh. Nhờ chi tiêu hợp lí nên gia đình M luôn 

chủ động trong cuộc sống. Hoạt động của gia đình M thể hiện được điều gì? 

A. Văn hóa tiêu dùng.   C. Văn hóa sinh hoạt. 

B. Văn hóa gia đình.   D. Văn hóa tiết kiệm. 

Câu 23: Doanh nghiệp X là một trong các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam có uy tín trên thị 

trường. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế và sự cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài, doanh nghiệp X 

đã tích cực đổi mới công nghệ và thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc sản xuất hàng hóa có chất 

lượng cao mang thương hiệu Việt Nam. Hoạt động của doanh nghiệp X nhằm mục đích gì? 

A. Xây dựng văn hóa tiêu dùng Việt Nam.          C. Xây dựng niềm tin cho dân Việt Nam. 

B. Xây dựng hệ thống tiêu dùng Việt Nam.           D. Xây dựng sản phẩm cho dân Việt Nam. 

Câu 24: Trước đây, khi tiêu dùng, anh D chủ yếu quan tâm đến lợi ích đối với sức khỏe, giá cả và 

niềm tin vào nhãn hàng, thì nay có thêm yếu tố “tái chế”. Anh ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có 

tái chế, sử dụng nhiều lần thay vì chỉ một lần. Mỗi ngày, anh điều chia sẽ trên mạng xã hội những 

thông tin khuyến khích mọi người nâng cao nhận thức, trách nhiệm tiêu dùng. Đặc điểm văn hóa 

tiêu dùng của anh D trong thông tin trên là gì? 

A. Thân thiện với môi trường.   C. Thận thiện với cộng đồng. 

B. Thân thiện với người bán.   D. Thân thiện với bạn bè. 

Câu 25: Đối với mỗi doanh nghiệp, văn hóa tiêu dùng sẽ tác động đến yếu tố nào của doanh nghiệp? 

A. Dây chuyền sản xuất. B. Cách thức phân phối. 

C. Chiến lược kinh doanh. D. Đối thủ kinh doanh. 

Câu 26: Đối với xã hội, việc duy trì và thực hiện tốt văn hóa tiêu dùng sẽ góp phần thay đổi 

A. phong cách tiêu dùng. B. quy mô sản xuất. 

C. chiến lược kinh doanh. D. hạn chế lạm phát. 

Câu 27: Đối với xã hội, việc duy trì và thực hiện tốt văn hóa tiêu dùng sẽ góp phần thay đổi 

A. tác phong của người lao động. B. các mục tiêu tăng trưởng. 

C. các nguồn lực để lạm phát. D. tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát. 

Câu 28: Một trong những vai trò của văn hóa tiêu dùng là góp phần duy trì tiêu dùng 

A. hàng ngoại. B. bền vững. C. độc quyền. D. miễn phí. 

Câu 29: Đối với mỗi doanh nghiệp, văn hóa tiêu dùng không đóng vai trò nào dưới đây? 

A. Xây dựng chiến lược sản phẩm. B. Xác định chiến lược kinh doanh. 

C. Triệt tiêu quyền lợi khách hàng. D. Tạo được ấn tượng với khác hàng. 

Câu 30: Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, văn hóa tiêu dùng không đóng vai trò nào dưới đây? 

A. Giữ gìn các giá trị truyền thống. B. Phát huy các tập quán tốt đẹp. 

C. Xây dựng chiến lược sản xuất. D. Lưu truyền giá trị chuẩn mực. 

Câu 31: Trong ngày tết cổ truyền hầu khắp người Việt Nam đều chuẩn bị bánh chứng, bánh giầy là 

phản ánh đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt? 

A. Tính hiện đại. B. Tính hủ tục. C. Tính kế thừa. D. Tính ẩm thực. 

Câu 32: Tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với giá cả phù hợp với thu nhập của họ là 

tính gì? 

A. Tính kế thừa B. Tính giá trị C. Tính hợp lý D. Tính thời đại 

Câu 33: Tiêu dùng phát triển đa dạng về hình thức, thói quen, và phù hợp với sự phát triển của xã 

hội là tính gì? 
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A. Tính kế thừa B. Tính giá trị C. Tính hợp lý D. Tính thời đại 

Câu 34: Tiêu dùng tập trung vào các giá trị tốt đẹp, nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ về vật chất mà 

còn tinh thần. 

A. Tính kế thừa B. Tính giá trị C. Tính hợp lý D. Tính thời đại 

Câu 35: Việc anh T tích cực tuyên truyền, ủng hộ mua sắm các hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ 

Việt Nam là phản ánh đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam? 

A. Tính kế thừa. B. Tính thời đại. C. Tính hợp lý. D. Tính quốc tế. 

Câu 36: Các thành viên trong gia đ́nh bạn M luôn ăn mặc giản dị, tránh xa hoa, lăng phí điều này 

phản ánh đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam? 

A. Tính kế thừa. B. Tính thời đại. C. Tính hợp lý. D. Tính quốc tế. 

Câu 37: Một trong những xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay là tiêu dùng các sản 

phẩm có 

A. chi phí cao. B. nguồn gốc tự nhiên. 

C. nguồn gốc nước ngoài. D. chi phí thấp. 

Câu 38: Việc người tiêu dùng chú trọng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường là thể hiện 

xu hướng thiêu dùng nào dưới đây của người Việt Nam hiện nay? 

A. Tiêu dùng số. B. Tiêu dùng xanh. 

C. Tiêu dùng ngoại. D. Tiêu dùng công nghệ. 

Câu 39: Tiêu dùng phản ánh bản sắc văn hoá Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc. 

A. Tính kế thừa B. Tính giá trị C. Tính hợp lý D. Tính thời đại 

Câu 40: Một trong những đặc điểm trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam là 

A. tính thời đại. B. tính sáng tạo. C. tính lãng phí. D. tính khôn lỏi. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Hiện nay, người tiêu dùng quan tâm đến việc tiêu dùng của mình có gây tổn hại đến môi trường, 

xã hội hay không (từ khâu chọn nguyên vật liệu, vận chuyển, sản xuất đến thương mại, xử lí rác 

thải,...). Bản thân người lao động trong các công ty cũng là người tiêu dùng hiện đại, ngày càng có ý 

thức về bảo vệ môi trường. Họ mong muốn được làm việc ở những công ty được đánh giá là có đạo 

đức, tôn trọng con người và môi trường. Điều này khiến các doanh nghiệp cũng có xu hướng xây 

dựng chiến lược kinh doanh đẩy mạnh sản xuất xanh, tạo "thương hiệu xanh", thể hiện trách nhiệm 

xã hội trong việc bảo vệ môi trường,... 

Câu 41: Chủ thể sản xuất kinh doanh không ngừng thay đổi để tạo ra những sản phẩm đáp ứng tốt 

xu hướng tiêu dùng danh chính là thể hiện nội dung nào dưới đây trong kinh doanh? 

A. Thực hiện nghĩa vụ kinh doanh. B. Phát huy quyền kinh doanh. 

C. Thực hiện đạo đức kinh doanh. D. Phát huy tự chủ kinh doanh. 

Câu 42: Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân không thể hiện ở việc, người dân ngày 

càng chú trọng đến các sản phẩm 

A. gây tổn hại môi trường. B. có trách nhiệm xã hội. 

C. thương hiệu xanh. D. mang yếu tố đạo đức. 

Câu 43: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người Việt Nam 

hiện nay? 

A. Tiêu dùng sản phẩm vi phạm đạo đức kinh doanh. 

B. Lựa chọn sản phẩm không thân thiện với con người. 

C. Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. 

D. Tảy chay các sản phẩm là thương hiệu xanh. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Xã hội ngày càng phát triển và thu nhập của người dân càng tăng thì khả năng tiêu dùng hàng cao 

cấp cũng theo đó mà nhân lên cùng với sự đa dạng về chủng loại, tinh chất và quy mô. Xu hướng 

này kích thích phát triển các phân khúc thị trường mới, khiến cơ cấu thị trường trong nước được cải 
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thiện theo hướng đa dạng và đồng bộ hơn, làm tăng nhu cầu có khả năng thanh toán cao, do đó, tăng 

tính hấp dẫn thị trường đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội, tăng thu ngân sách nhà 

nước.Tuy nhiên, việc tiêu dùng hàng xa xỉ quá mức so với thu nhập là một biểu hiện của sự lãng phí. 

Bởi vậy, việc tiêu dùng hợp lí là điều rất đáng được quan tâm. 

Câu 44: Việc thay đổi xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng không có vai trò nào dưới đây? 

A. Thay đổi công nghệ sản xuất. B. Tăng thu ngân sách nhà nước. 

C. Tạo việc làm mới cho người dân. D. Tạo khoảng cách giàu nghèo. 

Câu 45: Thông tin trên phản ánh một xu hướng tiêu dùng mới của người tiêu dùng hiện này là đó 

tiêu dùng các sản phẩm 

A. có giá cả thấp. B. dòng cao cấp. C. dòng bình dân. D. có giá trị thấp. 

Câu 46: Mặt tiêu cực trong xu hướng tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa mang lại chính là 

A. thay đổi cơ cấu sản xuất. B. gây ra lãng phí hàng hóa. 

C. tạo nên thị trường mới. D. thu hút nguồn vốn đầu tư. 

Câu 47: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Với giới trẻ, thay vì tiêu dùng kiểu “thời trang nhanh" (mua giá rẻ, thay đổi liên tục, loại bỏ 

nhiều), nhiều bạn đã chọn cách tái chế, tái sử dụng, thanh lí quần áo, phụ kiện thời trang để hạn chế 

việc bỏ đi các trang phục cũ - một loại rác thải tác động tiêu cực đến môi trường. Xu hướng này là 

một phần lí do khiến nhiều hãng thời trang lớn trên toàn cầu thực hiện các chương trình như đổi cũ - 

lấy mới, hoặc nhận lại đồ cũ từ khách hàng để tái chế hoặc tái sử dụng, giúp kéo dài vòng đời của 

quần áo từ đó giảm thiểu lượng rác thải khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang ra môi trường. 

a) Xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững hiện nay không còn phù hợp vì công nghệ ngày 

càng hiện đại.  

b) Xu hướng tiêu dùng thay đổi đã khiến các doanh nghiệp sản xuất cũng phải thay đổi để phù hợp.  

c) Xu hướng tiêu dùng đổi cũ lấy mới chính là thể hiện trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng.  

d) Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích và cơ chế phù hợp để thúc đẩy xu hướng tiêu 

dùng xanh trong xã hội.  

Câu 48: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc 

sai: 

Sở Công thương tỉnh H vừa tổ chức hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao". Hội chợ đã có rất 

nhiều người dân trong khu vực và các tỉnh lân cận đến tham dự. Ai cũng háo hức đi thăm các gian 

hàng giới thiệu các mặt hàng nông sản của các vùng. Là một sinh viên du học tại Anh về nghỉ Tết, 

anh T rất quan tâm đến các gian hàng thủ công, mĩ nghệ, say sưa ngắm các bức tranh thêu truyền 

thống, những chiếc áo thổ cẩm,.... Anh T rất yêu thích và cảm thấy tự hào về các sản phẩm truyền 

thống nên đã mua rất nhiều để làm quà tặng cho các bạn nước ngoài khi quay trở lại nước Anh học 

tập. 

a) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chỉ áp dụng đối với người tiêu dùng.  

b) Người Việt có xu hướng chỉ thích dùng hàng nhập khẩu, thờ ơ hàng nội địa.  

c) Việc vận động người Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện sự cạnh không lành mạnh 

trong kinh doanh.  

d) Việc tặng các sản phẩm truyền thống cho bạn bè quốc tế chính là góp phần giới thiệu bản sắc Việt 

ra thế giới.  

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 Câu 1 (1.0 điểm): Anh N dự định thành lập doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Với kiến thức về hóa 

học – sinh học – dược học, anh tạo ra sản phẩm có chất lượng và an toàn. Sau khi khảo sát nhu cầu 

thị trường, anh xây dựng kế hoạch kinh doanh hướng đến các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. 

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn của một doanh nghiệp mới và sự cạnh tranh lớn, anh N vẫn kiên 

trì, chú trọng chất lượng và tin rằng doanh nghiệp có thể từng bước xây dựng được thương hiệu. 
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Theo em, những năng lực cần thiết của người kinh doanh mà anh N đã thể hiện trong quá trình 

khởi sự doanh nghiệp? 

Câu 2 (1.0 điểm): Gia đình bác T mới chuyển lên thành phố sinh sống. Quan sát thấy hai quán cơm 

bình dân ở gần nhà có nhiều thực khách, bác quyết định mở quán cơm để kinh doanh mà không cần 

quan tâm đến đối thủ cạnh tranh vì cho rằng đây là cơ hội tốt giúp có thêm thu nhập và phù hợp với 

sở trường nấu nướng của bản thân. 

Theo em, việc làm trên có đóng góp hay ảnh hưởng thế nào đến kết quả kinh doanh? 

Câu 3 (2.0 điểm): Em có nhận xét gì về năng lực kinh doanh của các chủ thể kinh doanh dưới đây? 

a. Có ý định tổ chức kinh doanh ở gần cổng trường trung học phổ thông, chị V đi tham quan, tìm 

hiểu một vài cửa hàng kinh doanh gần đó và quyết định sẽ áp dụng đúng mô hình kinh doanh bánh 

ngọt của nhà bác T mà không cần phải xây dựng ý tưởng kinh doanh riêng cho mình. 

b. Bà C có ý định mở cửa hàng kinh doanh tại nhà từ lâu nhưng vẫn chần chừ chưa tiến hành vi lo 

ngại việc kinh doanh không hiệu quả sẽ bị thua lỗ. 

Câu 4 (2.0 điểm):  Em hãy cho biết hành vi của các chủ thể kinh doanh trong những trường hợp 

sau là phù hợp hay vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh? Vì sao? 

a. Công ty M chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng. Do muốn tăng doanh thu nhanh, công ty đã 

quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm, thậm chí sử dụng hình ảnh bác sĩ và giấy chứng nhận giả 

để tạo niềm tin cho khách hàng. 

b. Tại một cơ sở sản xuất đồ ăn nhanh, nhân viên kiểm tra chất lượng phát hiện một lô nguyên liệu 

đã gần hết hạn sử dụng. Trưởng ca đề nghị “cố dùng nốt cho đỡ lãng phí”. Tuy nhiên, anh T – nhân 

viên mới – đã kiên quyết báo cáo sự việc lên quản lý và đề xuất tiêu hủy số nguyên liệu này để bảo 

đảm an toàn cho người.  

Câu 5 (2.0 điểm): Em hãy cho biết các hành vi tiêu dùng sau đây có phải là tiêu dùng có văn hoá 

không? Giải thích vì sao? 

a. N – học sinh lớp 11, khi tham gia chuyến trải nghiệm tại Đà Lạt cùng trường, đã chọn mua mứt, 

trà atiso, ví thổ cẩm từ các gian hàng của hợp tác xã thanh niên địa phương. N chia sẻ với bạn bè 

rằng mua sản phẩm “chuẩn địa phương” vừa giúp người dân có thêm thu nhập, vừa mang ý nghĩa 

thiết thực hơn là mua quà đại trà trên mạng. 

b. Trong khi đó, bạn T – học cùng lớp – lại say mê các video quảng cáo mỹ phẩm “siêu hot” của 

một KOL nổi tiếng. T luôn tin rằng hàng ngoại là tốt nhất, nên chỉ chọn mỹ phẩm nhập khẩu từ các 

shop online dù chưa kiểm chứng chất lượng. Trinh còn ngại dùng sản phẩm Việt dù nhiều loại được 

đánh giá phù hợp và an toàn cho tuổi học sinh. 

-----HẾT----- 

 

 


